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NGHỊ QUYẾT 
Về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, 

lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006 - 2010 huyện Bắc Hà 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều 

chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - ĐH ngày 28/10/2005 Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXI, nhiệm kỳ 2005 - 2010; 
Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006 - 2010 huyện Bắc Hà. 
Qua nghe báo cáo thuyết trình, thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện, kỳ 

họp thứ 8 HĐND huyện Bắc Hà khóa VIII, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thống nhất thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ cuối 2006 - 2010 huyện Bắc Hà với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: 
1.1. Diện tích cơ cấu các loại đất đến năm 2010: 
- Tổng diện tích đất nông nghiệp: 37.109,44 ha. 
- Tổng diện tích đất phi nông nghiệp: 2.871,5 ha. 
- Tổng diện tích đất chưa sử dụng: 28.195,46 ha. 

  (Có biểu số 01 kèm theo) 
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2010: 
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 493,98 ha. 
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 25,00 ha. 
- Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải 

đất ở: 0 ha. 
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,35 ha. 
    (Có biểu chi tiết số 02 kèm theo) 
1.3. Diện tích đất phải thu hồi đến năm 2010: 
- Đất nông nghiệp: 463,98 ha. 
- Đất phi nông nghiệp: 11,62 ha. 
    (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo) 
1.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2010: 
- Đất nông nghiệp: 4.550,64 ha. 
- Đất phi nông nghiệp: 213,16 ha.(Có biểu chi tiết số 04 kèm theo) 
2. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối: 
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất theo các năm kỳ cuối: (Có biểu chi tiết số 05 kèm theo). 
2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo các năm kỳ cuối: (Có biểu chi tiết số 06 kèm theo). 
2.3. Kế hoạch thu hồi đất theo các năm kỳ cuối: (Có biểu chi tiết số 07 kèm theo). 
2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo các năm kỳ cuối: (Có biểu chi tiết số 08 kèm theo). 
Điều 2. HĐND huyện giao cho: 
- UBND huyện lập các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006 - 2010 huyện Bắc Hà và chỉ đạo thực hiện theo phương án được duyệt. 
- Giao cho thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối huyện Bắc Hà theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà, khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
                                                    (đã ký) 
                        Bùi Quốc Cân 



Biểu số: 01 
DIỆN TÍCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

TRƯỚC VÀ SAU QUY HOẠCH CỦA HUYỆN BẮC HÀ 
 

TT CHỈ TIÊU Hiện trạng 
năm 2006 

Quy hoạch 
đến năm 2010 

Tăng (+), giảm (-)  
so với hiện trạng 

  Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-
(3) 

(8) = 
[(7)/(3)]*100 

 TỔNG DT ĐẤT TỰ NHIÊN 68.176,40 100,00 68.176,40 100,00   

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 33.050,37 48,48 37.109,44 54,43 4.059,07 12,28 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 12.681,28 18,60 12.575,08 18,44 -106,20 -0,84 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 10.343,52 15,17 10.243,65 15,03 -99,87 -0,97 
 Trong đó: Đất trồng lúa 2.669,85 3,92 2.832,72 4,15 162,87 6,10 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 2.337,76 3,43 2.331,42 3,42 -6,34  
1.2 Đất lâm nghiệp 20.354,00 29,85 24.520,00 35,97 4.166,00 20,47 
1.2.1 Đất rừng sản xuất 6.477,00 9,50 10.015,92 14,69 3.538,92 54,64 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 13.877,00 20,35 14.504,08 21,27 627,08 4,52 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng       
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 14,09 0,02 13,36 0,02 -0,73 -5,20 
1.4 Đất làm muối       
1.5 Đất nông nghiệp khác 1,00 0,00 1,00 0,00   
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2.166,77 3,18 2.871,50 4,21 704,73 32,52 
2.1 Đất ở 246,09 0,36 291,11 0,43 45,02  
2.1.1 Đất ở tại nông thôn 231,88 0,34 262,16 0,38 30,28  
2.1.2 Đất ở tại đô thị 14,21 0,02 28,95 0,04 14,74 103,72 
2.2 Đất chuyên dùng 899,08 1,32 1.280,42 1,88 381,34  
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình 

sự nghiệp 
21,73 0,03 22,55 0,03 0,82 3,75 

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 11,00 0,02 21,50 0,03 10,50  
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
31,02 0,05 59,39 0,09 28,37  

2.2.3.1 Đất khu công nghiệp   6,00 0,01 6,00  
2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 
18,02 0,03 37,14 0,05 19,12  

2.2.3.3 Đất cho hoạt động khoáng sản       

2.2.3.4 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ 

13,00 0,02 16,25 0,02 3,25  

2.2.4 Đất có mục đích công cộng 835,33 1,23 1.176,98 1,73 341,65  

2.2.4.1 Đất giao thông 648,72 0,95 836,79 1,23 188,07  
2.2.4.2 Đất thủy lợi 66,56 0,10 111,75 0,16 45,19  
2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn năng 

lượng, truyền thông 
13,18 0,02 63,97 0,09 50,79  

2.2.4.4 Đất cơ sở văn hóa 2,52 0,00 33,77 0,05 31,25 1.239,92 
2.2.4.5 Đất cơ sở y tế 7,15 0,01 11,50 0,02 4,35 60,85 
2.2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 83,09 0,12 91,00 0,13 7,91 9,52 
2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao 9,43 0,01 17,43 0,03 8,00  

2.2.4.8 Đất chợ 3,98 0,01 8,48 0,01 4,50 112,99 
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng 0,20 0,00 0,75 0,00 0,55 277,20 
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,05 0,00 1,54 0,00 1,04 208,00 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng       
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 36,68 0,05 53,47 0,08 16,79  
2.5 Đất sông suối và mặt nước 

chuyên dùng 
981,92 1,44 1.243,51 1,82 261,59  

2.6 Đất phi nông nghiệp khác 3,00 0,00 3,00 0,00   
3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 32.959,26 48,34 28.195,46 41,36 -4.763,80  



 
Biểu sô: 02 

DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA HUYỆN BẮC HÀ 

 
Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Diện tích (ha) 
(1) (2) (3) (4) 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG 
NGHIỆP 

NNP/PNN 493,98 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN 397,36 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN/PNN 276,17 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 5,49 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 121,18 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP/PNN 95,89 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 11,86 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 84,03 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN  
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 073 
1.4 Đất làm muối LMU/PNN  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN  
2 CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI 

BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
 25,00 

2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây 
lâu năm 

LUC/CLN  

2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP  
2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng 

thủy sản 
LUC/NTS  

2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng 

RSX/NKR(a)  

2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải rừng 

RDD/NKR(a)  

2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải rừng 

RPH/NKR(a) 25,00 

3 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ 
DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG 
PHẢI ĐẤT Ở 

PNO(a)/PN1(a)  

3.1 Đất trụ sở cơ quan TSO/PN1(a)  
3.2 Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh SNO/PN1(a)  

3.3 Đất quốc phòng, an ninh CQA/PN1(a)  
3.4 Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất CCO(a)/PN1(a)  

3.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD/PN1(a)  
3.6 Đất sông suối và mặt nước CD SMN/PN1(a)  

4 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở 
CHUYỂN SANG ĐẤT Ở 

PKT(a)/OTC 0,35 

4.1 Đất chuyên dùng CDG/OTC 0,35 
4.1.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC 0,04 
4.1.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA/OTC  
4.1.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC 0,20 
4.1.4 Đất có mục đích công cộng CCC/OTC 0,10 
4.2 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC  
4.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD/OTC  
4.4 Đất sông suối và mặt nước CD SMN/OTC  
4.5 Đất phi nông nghiệp khác PNK/OTC  
 
 
 
 
 
 



Biểu số: 03 
DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI TRONG KỲ QUY HOẠCH 

SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BẮC HÀ 
Đơn vị tính: ha

Thứ tự LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI Mã Diện tích Ghi chú 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 463,98  
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 367,36  
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 276,17  
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5,49  
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 91,18  
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 95,89  
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 11,86  
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 84,03  
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD   
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,73  
1.4 Đất làm muối LMU   
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH   
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NKN 11,62  
2.1 Đất ở OTC 11,07  
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 9,14  
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 1,93  
2.2 Đất chuyên dùng CDG 0,35  
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0,04  
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA   
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,02  
2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 0,10  
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN   
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,20  
2.5 Đất sông suối và mặt nước CD SMN   
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK   
 
 
 
 
Biểu số: 04 

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA HUYỆN  BẮC HÀ 

 

Thứ tự MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã 
Diện tích đất CSD đưa 
vào sử dụng trong kỳ 

kế hoạch 
(1) (2) (3) (4) 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 4.550,64 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 343,40 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 172,81 
 Trong đó: Đất trồng lúa LUA 88,34 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 170,59 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 4.207,24 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 3.550,78 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 656,46 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD  
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  
1.4 Đất làm muối LMU  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH  
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NKN 213,16 
2.1 Đất ở OTC 6,87 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 6,81 
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,06 



2.2 Đất chuyên dùng PCD 115,67 
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0,60 
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 6,75 
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,90 
2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 105,42 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN  
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 12,84 
2.5 Đất sông suối và mặt nước CD SMN 77,77 
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK  
 
 
 
 
Biểu số: 05 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 
HUYỆN BẮC HÀ 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự CHỈ TIÊU Mã 

Diện tích 
đầu kỳ kế 
hoạch, 

năm hiện 
trạng 

Phân theo từng năm 
 

    Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
    TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 

NHIÊN 
 68.176,40 68.176,40 68.176,40 68.176,40 68.176.40 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 33.050,37 33.655,57 35.220,75 36.290,69 37.109,44 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 12.681,28 12.521,45 12.566,62 12.601,79 12.575,08 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 10.343,52 10.193,74 10.189,64 10.217,52 10.243,65 

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 2.669,85 2.677,65 2.750,39 2.809,57 2.832,72 
1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 194,00 188,56 219,11 249,51 260,81 
1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 1.585,99 1.601,74 1.672,28 1.737,39 1.755,27 
1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN 889,86 887,35 859,01 822,67 816,64 
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNC(a) 7.673,67 7.516,10 7.439,25 7.407,95 7.410,94 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.337,76 2.327,70 2.376,98 2.384,27 2.331,42 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 20.354,00 21.119,42 22.639,46 23.674,23 24.520,00 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 6.477,00 7.026,98 8.319,98 9.301,00 10.015,92 
1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 3.498,70 3.497,40 3.495,34 3.494,63 3.494,49 
1.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST 2.978,30 2.976,99 2.973,86 2.970,89 2.970,65 
1.2.1.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng 

sản xuất 
RSK      

1.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM  552,58 1.850,78 2.835,48 3.550,78 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 13.877,00 14.092,44 14.319,48 14.373,23 14.504,08 

1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 11.703,90 11.665,78 11.637,53 11.625,38 11.599,12 

1.2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ RPT 2.173,10 2.172,41 2.171,49 2.170,60 2.168,85 
1.2.2.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng 

phòng hộ 
RPK  210,45 210,45 210,45 210,45 

1.2.2.4 Đất trồng rừng phòng hộ RPM  43,80 300,00 366,80 525,66 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD      
1.2.3.1 Đất có rừng tự nhiên đặc dụng RDN      
1.2.3.2 Đất có rừng trồng đặc dụng RDT      
1.2.3.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng 

đặc dụng 
RDK      

1.2.3.4 Đất trồng rừng đặc dụng RDM      
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 14,09 13,70 13,67 13,67 13,36 
1.4 Đất làm muối LMU      
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 2.166,77 2.481,71 2.603,99 2.696,22 2.871,50 

2.1 Đất ở OTC 246,09 259,72 267,37 278,45 291,11 



2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 231,88 241,46 246,15 254,23 262,16 
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 14,21 18,26 21,22 24,22 28,95 
2.2 Đất chuyên dùng CDG 899,08 951,95 1.058,55 1.124,97 1.280,42 

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp 

CTS 21,73 20,47 21,45 22,05 22,55 

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 11,00 11,00 21,50 21,50 21,50 
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
CSK 31,02 34,60 35,10 42,71 59,39 

2.2.3.1 Đất khu công nghiệp SKK     6,00 
2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 18,02 19,05 18,85 26,46 37,14 
2.2.3.3 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS      
2.2.3.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

gốm sứ 
SKX 13,00 15,55 16,25 16,25 16,25 

2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 835,33 885,88 980,50 1.038,72 1.176,98 
2.2.4.1 Đất giao thông DGT 648,72 682,54 732,75 771,46 836,79 
2.2.4.2 Đất thuỷ lợi DTL 66,56 72,29 100,37 106,99 111,75 
2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn năng 

lượng, T.thông 
DNT 13,18 13,57 15,18 15,29 63,97 

2.2.4.4 Đất cơ sở văn hóa DVH 2,52 10,49 16,03 21,77 33,77 
2.2.4.5  Đất cơ sở y tế DYT 7,15 7,52 9,67 11,45 11,50 
2.2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 83,09 84,80 88,46 90,04 91,00 
2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 9,43 9,43 10,68 13,79 17,43 
2.2.4.8  Đất chợ DCH 3,98 4,54 5,34 5,64 8,48 
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng LDT 0,20 0,20 0,50 0,75 0,75 
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải RAC 0,50 0,50 1,54 1,54 1,54 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN      
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 36,68 36,68 45,20 45,07 53,47 
2.5 Đất sông suối và mặt nước 

CD 
SMN 981,92 1.230,36 1.229,88 1.244,73 1.243,51 

2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD 32.959,26 32.039,13 30.351,65 29.189,50 28.195,46 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS      
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 31.620,42 30.702,49 29.015,51 27.853,36 26.859,62 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 1.338,84 1.336,64 1.336,14 1.336,14 1.335,84 

 
 
 
 
 
Biểu số: 06 

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA HUYỆN BẮC HÀ 

Đơn vị tính: ha

Thứ 
tự CHỈ TIÊU Mã 

Diện tích 
chuyển 

mục đích 
sử dụng 
trong kỳ 
kế hoạch 

Phân theo từng năm 

    Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN 

SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
NNP/PNN 493,98 230,29 89,29 54,56 119,83 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN 397,36 188,49 70,41 47,33 91,13 
1.1.1 Đất  trồng cây hàng năm CHN/PNN 276,17 156,78 53,80 23,58 42,01 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 5,49 5,44 0,05   
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 121,18 31,71 16,60 23,75 49,12 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP/PNN 95,89 41,42 18,86 7,24 28,38 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 11,86 2,61 5,19 3,69 0,38 



1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 84,03 38,81 13,66 3,55 28,01 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN      
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 0,73 0,39 0,03  0,32 
1.4 Đất làm muối LMU/PNN      
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN      
2 CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG 

ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG 
NGHIỆP 

 25,00  15,50 9,50  

2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang đất trồng cây lâu năm 

LUC/CLN      

2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang đất lâm nghiệp 

LUC/LNP      

2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang đất nuôi trồng thuỷ sản 

LUC/NTS      

2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải rừng 

RSX/NKR(a)      

2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải rừng 

RDD/NKR(a)      

2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải rừng 

RPH/NKR(a) 25,00  15,50 9,50  

3 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 
THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG 
ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở 

PNO(a)/PN1(a)      

3.1 Đất trụ sở cơ quan TSO/PN1(a)      
3.2 Đất công trình sự nghiệp không kinh 

doanh 
SNO/PN1(a)      

3.3 Đất quốc phòng, an ninh CQA/PN1(a)      
3.4 Đất có mục đích công cộng không 

thu tiền sử dụng đất 
CCO(a)/PN1(a)      

3.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD/PN1(a)      

3.6 Đất sông suối và mặt nước CD SMN/PN1(a)      

4 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT 
Ở 

PKT(a)/OTC 0,35  0,35   

4.1 Đất chuyên dùng CDG/OTC 0,35  0,35   
4.1.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 

nghiệp 
CTS/OTC 0,04  0,04   

4.1.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA/OTC      
4.1.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK/OTC 0,20  0,20   

4.1.4 Đất có mục đích công cộng CCC/OTC 0,10  0,10   
4.2 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC      
4.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD/OTC      
4.4 Đất sông suối và mặt nước CD SMN/OTC      
4.5 Đất phi nông nghiệp khác PNK/OTC      
 
 
 
 
Biểu số: 07 

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 
CỦA HUYỆN BẮC HÀ 

Đơn vị tính: ha

Thứ 
tự LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI Mã 

Diện tích 
cần thu 
hồi trong 

kỳ kế 

Phân theo từng năm 



hoạch 
    Năm 

2007 
Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 463,98 223,29 81,29 46,56 112,83 
1.1 Đất sản suất nông nghiệp SXN 367,36 181,49 62,41 39,33 84,13 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 276,17 156,78 53,80 23,58 42,01 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5,49 5,44 0,05   
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 91,18 24,71 8,60 15,75 42,12 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 95,89 41,42 18,86 7,24 28,38 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 11,86 2,61 5,19 3,69 0,38 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 84,03 38,81 13,66 3,55 28,01 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD      
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,73 0,39 0,03  0,32 
1.4 Đất làm muối LMU      
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH      
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NKN 11,62 2,55 3,83 2,54 2,71 
2.1 Đất ở OTC 11,07 2,55 3,48 2,40 2,64 
 
2.1.1 

Đất ở tại nông thôn ONT 9,14 2,18 3,36 1,72 1,88 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 1,93 0,37 0,12 0,68 0,76 
2.2 Đất chuyên dùng CDG 0,35  0,35   
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 

nghiệp 
CTS 0,04  0,04   

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA      
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 0,20  0,20   

2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 0,10  0,10   
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN      
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,20   0,13 0,07 
2.5 Đất sông suối và mặt nước CD SMN      
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK      
 
 
 
 
Biểu số: 08 

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA HUYỆN BẮC HÀ 

Đơn vị tính: ha

Thứ 
tự MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã 

Diện tích 
đất CSD 

đưa vào sử 
dụng trong 

kỳ kế 
hoạch 

Phân theo từng năm 

    Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 4.550,64 835,49 1.652,60 1.124,50 938,05 
1.1 Đất sản suất nông nghiệp SXN 343,40 28,66 98,20 73,00 143,54 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 172,81 10,16 44,20 45,00 73,45 
 Trong đó: Đất trồng lúa LUA 88,34 10,16 36,20 24,20 17,78 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 170,59 18,50 54,00 28,00 70,09 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 4.207,24 806,83 1.554,40 1.051,50 794,51 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 3.550,78 552,58 1.298,20 984,70 715,30 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 656,46 254,25 256,20 66,80 79,21 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD      
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS      
1.4 Đất làm muối LMU      



1.5 Đất nông nghiệp khác NKH      
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NKN 213,16 84,65 34,87 37,66 55,98 
2.1 Đất ở OTC 6,87 2,04 1,36 1,70 1,77 
 
2.1.1 

Đất ở tại nông thôn ONT 6,81 2,04 1,36 1,70 1,71 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,06    0,06 
2.2 Đất chuyên dùng PCD 115,67 20,42 28,47 20,37 46,42 
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 

nghiệp 
CTS 0,60  0,60   

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 6,75  6,75   
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 2,90 2,20 0,70   

2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 105,42 18,22 20,42 20,37 46,42 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN      
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 12,84  5,05  7,79 
2.5 Đất sông suối và mặt nước CD SMN 77,77 62,18  15,59  
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK      
 

 
 


